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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Bản án số: 01/2018/HSST                                                                                                             

Ngaìy 17/01/2018.                    

Vuû: Nguyễn Triệu H 
“Trộm cắp tài sản" 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Thu Hà.  

- Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Nguyễn Thành Luân.  

+ Bà Nguyễn Thị Mộng Diểm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bình - Cán bộ Tòa án nhân dân thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Thu Thủy – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị; Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số: 19/2017/HSST ngày 08 tháng 12 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 01/2018/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Triệu H (Tên gọi khác: H N), sinh năm 1987, tại Quảng Trị; nơi đăng 

ký HKTT và chỗ ở:  Khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; nghề 

nghiệp: Không nghề; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; bố: Không xác định, mẹ nuôi: Nguyễn Thị Thanh 

Nghị, sinh năm 1949; trú tại: Khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 

vợ là: Trương Thị Minh, sinh năm 1992 (đã ly hôn năm 2017); con: Chưa có; tiền sự: 

Không; tiền án: Có 02 tiền án: 

- Bản án số: 141/2012/HSPT ngày 29/3/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Đà Nẳng xử phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Bản án số: 09/2015/HSST ngày 05/6/2015 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng 

Trị xử phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Nhân thân: Ngày 23/3/2015 bị Công an thị xã Quảng Trị xử phạt hành chính 

1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản. 
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Bị cáo bị tạm giam từ ngày 26/9/2017 đến nay - Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; trú tại: Khu phố 3, phường  

2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1969; trú tại: Khu phố 1, phường 2, thị xã 

QuảngTrị, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

-  Anh Phan Cảnh Cao C, sinh năm 1988; trú tại: Khu phố 1, phường 2, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 20/9/2017, Nguyen Trieu H từ nhà đi bộ qua nhà 

chị Xoài ở đường Thành Công, thị xã Quảng Trị mượn xe mô tô để về thăm mẹ. Sau 

khi mượn được xe Nguyen Trieu H điều khiển xe chạy ra đường Trần Hưng Đạo, khi 

đi ngang qua Tháp Chuông, thị xã Quảng Trị thì xe bị tắt máy, lúc này H xuống dắt 

bộ xe đi dọc đường Trần Hưng Đạo về nhà chị Nguyễn Thị Hồng D để xin tiền 

nhưng không có chị D ở nhà, nên H quay ra và tiếp tục dắt bộ xe ra đường Trần Hưng 

Đạo hướng về chợ thị xã Quảng Trị. Khi đi ngang qua nhà chị Nguyen Thi H, H dừng 

lại dựng xe ở phía ngoài đường, sau đó H đi bộ vào bên trong nhà chị H quan sát thấy 

không có ai, ở trên nền nhà phía bên phải phòng khách trước bàn thờ ông địa có 01 

bức tượng bằng gỗ hình con cóc, H nảy sinh ý định lấy trộm bức tượng trên rồi từ từ 

tiến lại chỗ bức tượng dùng hai tay bưng bức tượng lên ôm sát vào người và đi ra chỗ 

để xe bỏ bức tượng ở phía trước xe, nổ máy điều khiển xe chạy dọc theo đường Trần 

Hưng Đạo, rẽ phải qua đường Nguyễn Tri Phương vòng về đường Ngô Quyền tới 

khu vực hàng cá chợ thị xã Quảng Trị cất dấu bức tượng vừa lấy trộm được. Sau đó 

H đem xe đi trả cho chị Xoài, sau khi trả xe H quay lại chỗ cất giấu bức tượng, ôm 

bức tượng trên về nhà Phan Canh Cao C để bán. Khi về tới nơi H gặp Cường nói 

muốn bán bức tượng trên, Cường đồng ý mua lại bức tượng trên với giá 500.000 

đồng, H cẩm tiền và để bức tượng lại cho Cường rồi đi bộ về nhà 

Tại bản kết luận định giá tài sản số:  398/KL-ĐGTS ngày 25/9/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Quảng Trị kết luận:  Bức tượng gỗ 

hình con cóc, được làm bằng gỗ hương cao 17cm, rộng 25 cm, dài 48 cm có trị giá là 

3.000.000 đồng,  

Tại bản cáo trạng số: 01/QĐ/KSĐT- KT ngày 08/12/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Nguyen Trieu H về tội: 

“Trộm cắp tài sản'' theo điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị giữ nguyên nội 

dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng tuyên bố bị cáo Nguyen Trieu H 

phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng  điểm c khoản 2 Điều 138 nay là điểm g khoản 2 Điều 173; điểm h, s 

khoản và khoản 2 Điều 51Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyen Trieu H từ 24 đến 

30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 26/9/2017. 

Về dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên không 

xem xét. 

Về án phí: : Buộc bị cáo phí chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 20/9/2017, khi đi ngang qua nhà chị Nguyen Thi H quan sát thấy 

trong nhà không có người, lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu tài sản bị cáo Nguyen 

Trieu H đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 bức tượng gỗ hình con cóc được làm 

bằng gỗ hương cao 17cm, rộng 25 cm, dài 48 cm của chị H. Tại bản kết luận định giá 

tài sản số:  398/KL-ĐGTS ngày 25/9/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự thị xã Quảng Trị kết luận:  Bức tượng gỗ mà bị cáo chiếm đoạt có trị giá 

là 3.000.000 đồng.  

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời 

khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi 

của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt quy 

định tại Điều 138 Bộ luật hình sự (nay được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự). 

[3] Bị cáo Nguyen Trieu H có 02 tiền án: Bản án số: 141/2012/HSPT ngày 

29/3/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẳng xử phạt bị cáo 5 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bản án số: 09/2015/HSST ngày 05/6/2015 của 

Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị xử phạt bị cáo 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án tích, lần phạm tội này của bị cáo được 

xác định là “Tái phạm nguy hiểm”. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị truy tố 

bị cáo Nguyen Trieu H theo điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999(nay 

được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015) là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền 

sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an, gây 
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ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn. Bị cáo là 

người có nhân thân xấu, cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

[5] Tuy nhiên cần xem xét bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, mẹ nuôi của 

bị cáo là bà Nguyễn Thanh Nghị đã có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công 

an thị xã Quảng Trị, cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án (căn cứ 

Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự). 

[6] Về vật chứng: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WORLD, màu nâu, biển kiểm 

soát: 74F2 – 6134 bị cáo mượn của bà Nguyen Thi X, bà Xoài không biết bị cáo sử 

dụng làm phương tiện phạm tội. Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại chiếc xe mô tô nói 

trên cho bà Xoài. Tại phiên tòa bà Xoài vắng mặt nhưng hồ sơ vụ án thể hiện bà Xoài 

không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về trách nhiệm dân sự:  Tài sản bị trộm cắp đã được cơ quan điều tra Công 

an thị xã Quảng Trị thu giữ và trả lại cho người bị hại. Tại phiên người bị hại chị 

Nguyen Thi H vắng mặt nhưng hồ sơ vụ án thể hiện chị H không có yêu cầu gì nên 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phan Canh Cao C:  Sau khi 

trộm cắp bức tượng gỗ hình con cóc của chị Nguyen Thi H, bị cáo đã đem bán cho 

anh anh Phan Canh Cao C, anh Cường không biết bức tượng do trộm cắp mà có. Tại 

phiên tòa án Cường vắng mặt, hồ sơ vụ án thể hiện anh Cường không có yêu cầu gì 

nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[8] Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Trong quá 

trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện các quy trình tố tụng 

đúng theo quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 
 

QU  T ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên bố bị cáo Nguyen Trieu H (Tên gọi khác: H N), phạm tội ”Trộm 

cắp tài sản". 
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Xử phạt bị cáo Nguyen Trieu H 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam 26/9/2017.  Ra quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí: Bị cáo Nguyen Trieu H phí chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết để yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị) giải quyết, xét xử lại. 
 

                                                                                   T/M HÄÜI ÂÄÖNG XEÏT XÆÍ SÅ THÁØM 

                                                                                         Tháøm phaïn - Chuí toaû phiãn toaì 
Nåi nháûn:                                                                                  
- TAND tènh Quaíng Trë; 

- Viãûn kiãøm saït ND thë xaî Q.Trë; 

- Cäng an thë xaî Q.Trë; 

- Bë caïo;                                                                       
- Ngæåìi bë haûi;    

- Ngæåìi coï QLNVLQ;                                                                            Mai Thị Thu Hà 
- Thi haình aïn DS thë xaî Q.Trë; 

- Thi haình aïn  hçnh sæû; 

- Bäü pháûn hså nghiãûp vuû cäng anTX Q.Trë; 

- Læu häö så vuû aïn. 

 

 


